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[bookmark: _GoBack]KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử 8
Thời gian làm bài: 45 phút
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
1/ Kiến thức:
    Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức từ bài 1 đến bài 12 của phần Lịch sử thế giới cận đại
2/ Năng lực:
   - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, đánh giá quá trình tiếp nhận kiến thức lịch sử.
   - Rèn luyện kĩ năng ôn tập, tổng kết, khái quát kiến thức đã học.
3/ Phẩm chất:
    Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc trong làm bài kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 40% (4 điểm), tự luận 60% (6 điểm). 
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	TT
	Nội dung kiến thức/kỹ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	TG
	% Tổng điểm

	
	
	
	Số CH
	TG
(phút)
	Số CH
	TG (phút)
	Số CH
	TG (phút)
	Số CH
	TG (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Thời kì xác lập của Chủ nghĩa tư bản
	Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	2
	5

	
	
	Cách mạng tư sản Pháp
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	5

	
	
	Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	5

	
	
	Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	2
	5

	2
	Các nước Âu-Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	Công xã Pari 1871
	
	
	
	
	1/2
	5
	1/2
	5
	
	1
	10
	20

	
	
	Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 
	4
	4
	1
	1
	
	
	
	
	5
	
	5
	12,5

	3
	Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
	Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	2,5

	
	
	Các nước Đông Nam á cuối thê kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	1
	1
	1
1
	1
10
	
	
	
	
	2
	
1
	2
10
	5
20

	
	
	Nhật Bản giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX.
	1
	9
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9
	20

	TỔNG
	
	13
	21
	5
	14
	1/2
	5
	1/2
	5
	16
	3
	45
	100

	TỈ LỆ % 
TỪNG MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	
	50
	30
	10
	10
	40
	60
	
	

	TỈ LỆ CHUNG
	
	80
	20
	100
	
	










B. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức


	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Thời kì xác lập của Chủ nghĩa tư bản
	Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
	Nhận biết: 
-Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện
Thông hiểu: 
-HS giải thích được tại sao nói Cách mạng tư sản Anh không triệt để
	
1TN
(câu 1)

        

	


        1TN
(câu 2)
	
	

	
	
	Cách mạng tư sản Pháp
	Nhận biết: 
Nước Pháp trước cách mạng
Diễn biến cách mạng Pháp
	2 TN
(câu 3,4)
	
	
	

	
	
	Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
	Nhận biết: 
Cách mạng công nghiệp ở Anh
	2 TN
(câu 5,6)
	
	
	

	
	
	Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX
	Nhận biết: 
Các cuộc tranh tiêu biểu: hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân
Thông hiểu: 
Các cuộc tranh tiêu biểu: PT hiến chương ở Anh là cuộc đấu tranh của công nhân thể hiện rõ tính chất quần chúng, rộng lớn nhất.
	1TN
(câu 7)

	


     1 TN
(câu 8)
	
	

	2
	Các nước Âu-Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	Công xã Pari 1871
	Vận dụng
Ý nghĩa lịch sử và để lại bài học kinh nghiệm
	
	
	         1/2
(câu 3)
(TL)
	         1/2
(câu 3)
(TL)

	
	
	Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 
	Nhận biết: 
Tình hình Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
Thông hiểu: 
Tình hình Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	4TN
(câu 9,10,11,12)

	

    1TN
(câu 13)
	
	

	3
	Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
	Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	Nhận biết: 
Cách mạng Tân Hợi (1911)
	          1TN
(câu 14)
	
	
	

	
	
	Các nước Đông Nam á cuối thê kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	Nhận biết: 
Qúa trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
Thông hiểu: 
Chính sách cai trị của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á
Qúa trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
	         1TN
(câu 15)
	1TN
(câu 16)
         1
(câu 2)
(TL)
	
	

	
	
	Nhật Bản giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX.
	Nhận biết: 
Nội dung cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868
	         1
(câu 1)
(TL)
	
	
	

	Tổng
	16TN+3TL
	13TN+1TL
	4TN+1TL
	1/2TL
	1/2TL

	Tỉ lệ % theo từng mức độ
	
	50
	30
	10
	10

	Tỉ lệ chung
	100%
	50
	30
	20
	



C.  ĐỀ:
I. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm - mỗi câu đúng 0,25 điểm). 
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện?
A. 
B. Qúy tộc mới
C. Tư sản và vô sản
D. Tư sản và Tiểu tư sản
E. Tư sản và thợ thủ công

Câu 2: Tại sao nói Cách mạng tư sản Anh không triệt để?
A. Quyền lợi của nhân dân không được đáp ứng
B. Do hai giai cấp tư sản và quí tộc mới lãnh đạo
C. Mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa
Câu 3:Trước cách mạng xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?
A. 
B. Qúy tộc, tăng lữ, nông dân
C. Qúy tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba
D. Qúy tộc, tăng lữ, tư sản
E. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác

Câu 4: Cuối tháng 8 -1789 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?
A. Công nhân, thợ thủ công đánh chiếm nhà tù Ba-xti
B. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến Pháp mới
C. Quốc hội thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân
Câu 5: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ khi nào?
A. 
B. Năm 1830
C. Những năm 40 của thế kỉ XIX
D. Những năm 1850-1860
E. Những năm 60 của thế kỉ XVIII

Câu 6: “ Công xưởng của thế giới” là tên gọi chỉ nước nào sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?
A. 
B. Pháp 
C. Đức
D. Anh
E. I-ta-li-a

Câu 7: Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì?
A. 
B. Đập phá máy móc, đốt công xưởng, bãi công
C. Khởi nghĩa vũ trang
D. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
E. Mitting, biểu tình

Câu 8: cuộc đấu tranh của công nhân thể hiện rõ tính chất quần chúng, rộng lớn nhất là cuộc đấu tranh nào?
A. 
B. Khởi nghĩa của công nhân Pa-ri
C. “Phong trào Hiến chương” ở Anh
D. Khởi nghĩa của công nhân Sơ-lê-din
E. Khởi nghĩa của thợ Li- ông năm 1834

Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, hang loạt máy móc, thiết bị trở nên lạc hậu
B. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa
C. Anh không chú trọng đầu tư, đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước
D. Sự vương lên mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức.
Câu 10: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”
A. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt TRời không bao giờ lặn”
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa
C. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới
D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới
Câu 11: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là:
A. 
B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân
C. Chủ nghĩa đế quốc
D. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi
E. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

Câu 12: Nước nào được gọi là “xứ sở của các ông vua công nghiệp”
A. 
B. Anh
C. Pháp
D. Đức
E. Mĩ

Câu 13: Giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ) tồn tại nhiều mâu thuẫn. Vậy mâu thuẫn nào sau đây là sâu sắc nhất?
A. Hệ thống thị trường và thuộc địa không đều
B. Sự phát triển không đều về kinh tế
C. Sự tụt hậu của nền công nghiệp các nước đế quốc già
D. Sự vươn lên vượt bậc của nền công nghiệp các nước đế quốc”trẻ”
Câu 14: Học thuyết Tam dân là của ai?
A. 
B. Khang Hữu Vi
C. Lương Khải Siêu
D. Tôn Trung Sơn
E. Viên Thế Khải

Câu 15: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của tư bản phương Tây?
A. 
B. Mã Lai
C. In-đô-nê-xi-a
D. Lào
E. Xiêm


Câu 16: Chính sách nào Không phải là chính sách cai trị của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á
A. Vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc
B. Không mở mang công nghiệp thuộc địa, tăng thuế
C. Mở đồn điền, bắt lính, đàn áp phong trào yêu nước
D. Đầu tư phát triển kinh tế các nước thuộc địa
II. TỰ LUẬN(6 điểm)
Câu 1: Trình bày nội dung cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868? (2 điểm)
Câu 2: Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX khu vực Đông Nam Á lại trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? 
(2 điểm)
Câu 3: Phân tích có ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari . Theo em công xã Pari để lại bài học kinh nghiệm gì? (2 điểm)

--HẾT--
D. HƯỚNG DẪN CHẤM:
A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	B

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	A
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Trình bày nội dung cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868
- Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành 1 loạt cải cách tiến bộ.
+Về kinh tế: Thống nhất thị trường, tiền tệ, tăng  cường phát triển kinh tế tư bản….
+Về chính trị: Đưa Qúy tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền, lập c/độ quân chủ lập hiến…
+Về quân sự: Tổ chức và huấn luyện quân  đội theo ph/Tây, thực hiện nghĩa vụ quân sự…
+Giáo dục: Thi hành giáo dục bắt buộc, cử HS ưu tú đi học, đưa nội dung KHKT  vào dạy học..
	2 điểm

	Câu 2
	Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX khu vực Đông Nam Á lại trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây
- Các nước tư bản thực dân (cụ thể là Pháp) đang trong quá trình phát triển chủ nghĩa đế quốc mạnh mẽ, cần nguyên liệu, thị trường, thuộc địa,... nên đang tích cực đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
-Các nước Đông Nam Á có vị trí địa lí vô cùng quan trọng.
+ Là một khu vực khá rộng, bao gồm nhiều nước trên lục địa và hải đảo.
+ Nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.
+ Là cửa ngõ để đi vào lục địa châu Á rộng lớn.
- Là khu vực giàu tài nguyên như: lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khoáng sản,.. có nguồn nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thụ rộng lớn.
- Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu, xã hội khủng hoảng
	2 điểm

	Câu 3
	Ý nghĩa lịch sử và để lại bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri
-Ý nghĩa lịch sử :
+ Công xã là hình ảnh thu nhỏ của 1 chế độ xã hội mới .
+ Đem lại tương lai tốt đẹp cho nhân dân lao động 
- Bài học kinh nghiệm
Phải có Đảng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông, trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước  của dân, do dân và vì dân.
	2 điểm


Duyệt của tổ chuyên môn                                                                                     Giáo viên ra đề 
                                                                                                                                 
                                                                                                                     Ngô Thị Anh Chương

